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                                                  –       –           

      ------------ 
  n  n s : 90/2024/DS-PT 

N    13/5/2024 

V/v: tr n     p đòi lại tài sản. 

 

NHÂN DANH 

                                        

 

                               

 

   n  p  n       n         p  c    m   m c   

T ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò :      n       n    n  

Cá  T ẩm p án:                        - Ôn  N u ễn Văn  rườn  

                                                - Ôn    n  Văn Lộc 

-   ư ký p  ên  òa  bà  ỗ      íc  Liễu - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

tỉn  Vĩn  Lon .
 

- Đạ  d ện V ện K ểm sá  n ân dân  ỉn  Vĩn  Lon    am   a p  ên  òa          
ông Phan Thanh Hào - Kiểm s t viên. 

Trong các ngày 15/4 và 13/5/2024 tại trụ sở  òa  n n ân dân tỉn  Vĩn  Lon  

xét xử p úc t ẩm côn  k ai
  
vụ  n t ụ lý s : 61/2024/TLPT- DS, ngày 06 tháng 3 

năm 2024, về “Tranh    p đòi lại tài sản”. 

Do b n  n dân sự sơ t ẩm s : 06/2024/DS-ST, ngày 18 tháng 01 năm 2024 

của  o   n n ân dân  u ện Vũn  Liêm, tỉn  Vĩn  Lon  b  k  n  c o. 

  eo Qu ết đ n  đưa vụ  n ra xét xử p úc t ẩm s : 91/2024/Q -PT, ngày 18  

tháng 3 năm 2024,  iữa: 

1. N u ên đơn: c   N u ễn       ú  K, sin  năm 1990.   a c ỉ: ấp P ú Â, 

xã Trung Ng,  u ện Vũn  Liêm, tỉn  Vĩn  Lon  (có m t). 

Người bảo vệ quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  nguyên đơn l  luật sư P ạm Văn 

H (văn p òn  Luật sư P ạm Văn H) t uộc đo n Luật sư tỉn  Vĩn  Lon  ( có m t).  

2.    đơn: ông  rần Văn  , sin  năm 1949.   a c ỉ: ấp P ú Â, xã Trung Ng, 

 u ện Vũn  Liêm, tỉn  Vĩn  Lon  (vắn  m t). 

Người đại diện  ợp p áp  ủ  bị đơn là anh  rần Văn  iềm, sin  năm 1980 

  a c ỉ: ấp P ú Ân, xã  run  N  ĩa,  u ện Vũn  Liêm, tỉn  Vĩn  Lon  ( theo văn 

b n ủ  qu ền n    12/4/2024) (có m t). 

3. N ười có qu ền lợi, n  ĩa vụ liên quan: 

3.1.Anh  rần Văn  , sin  năm 1980 (có m t) 

3.2.Bà N u ễn      r, sin  năm 1954 (có m t) 

Cùn  đ a c ỉ: ấp P ú Â, xã Trung Ng,  u ện Vũn  Liêm, tỉn  Vĩn  Lon  
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Người k áng cáo: ôn   rần Văn   l  b  đơn v  b  N u ễn      r l  n ười có 

qu ền lợi, n  ĩa vụ liên quan. 

 

     U    Ụ    

 

   eo c c t i liệu, c ứn  cứ có tron   ồ sơ vụ  n v  b n  n dân sự sơ t ẩm của 

 òa  n n ân dân  u ện Vũn  Liêm, tỉn  Vĩn  Lon  t   nội dun  vụ  n được tóm tắt 

n ư sau: 

Tại đơn k ởi kiện ngày 29/12/2022 và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên 

đơn   ị Nguyễn T ị T úy K trình bày:  

Vào ngày 22/11/2018, cậu ruột t ứ s u của c   K l  ôn   rần Văn C có c o cậu 

ruột t ứ tư của c   K tên  rần Văn   va  s  tiền 400.000.000đ, k ôn  t ỏa t uận lãi 

suất, có l m biên n ận nợ do ôn    trực tiếp ký tên v  n ận tiền, mục đíc  k ôn  

biết để l m   , có mẹ c   K l  b   rần     S c ứn  kiến. Ông   hứa đến n    

22/11/2019 sẽ tr  ông C s  tiền 200.000.000đ, đến n    22/11/2020 sẽ tr  tiếp s  

tiền còn lại 200.000.000đ.  u  n iên, c o đến n     27/7/2022 là ngày ông C c ết, 

ôn    vẫn c ưa tr  s  tiền n   c o ôn  C. 

Vào ngày 20/6/2022, ông C có lập di c úc được Ủ  ban n ân dân xã  run  

N  ĩa c ứn  t ực. Nội dun  di c úc ôn  C để lại c o c   K được qu ền n ận s  tiền 

mà ôn    còn nợ ôn  C l  400.000.000đ v   êu cầu cơ quan t i   n   n dân sự cấp 

t ẩm qu ền t i   n   n có  iệu lực p  p luật. 

       C   K k ởi kiện  êu cầu ôn   rần Văn   v  b  N u ễn      r p  i tr  cho 

c   K s  tiền nợ ôn   rần Văn C là 400.000.000đ (b n trăm triệu đồn ) theo di chúc, 

k ôn   êu cầu tr  lãi. 

      Tại bản k  i ý kiến đề ngày 15/6/2023 bị đơn ông Trần Văn Đ trình bày:  

      V o năm 2018, an   rần Văn   là con trai của ôn  có mượn của ôn  C s  tiền 

400.000.000đ. Do an    đi l m ở Cần   ơ nên an    n ờ ôn    n ận tiền dùm, ông 

  trực tiếp ký n ận tiền với ôn  C. Sau k i n ận tiền ông   có  iao lại cho anh T s  

tiền 400.000.000đ, sau đó an    có  ửi tr  ôn  C s  tiền 3.500.000đ. 

  i với  iấ  nợ 500.000.000đ n    10/10/2020 t   anh T k ôn  có n ận tiền 

mà do tổn  cộn  c c k o n nợ trước đâ  an    mượn của ôn  C và cộn  với s  tiền 

400.000.000đ m  an    n ờ ôn    va  của ôn  C. sau đó mỗi tháng anh T có  ửi tr  

cho ông C 5.000.000đ.  ến t  n  5/2022 ôn  C b  bện  an  T có n ờ  ia đ n  tr  

cho ông C được s  tiền 17.000.000đ v  50.000.000đ. Ôn    k ôn  đồn  ý tr  s  

tiền 400.000.000đ t eo  êu cầu của c   K, v  s  tiền n   ôn    vay dùm anh T.  

Bị đơn bà Nguyễn T ị Tr trình bày:  

V o năm 2018, anh  rần Văn   l  con trai của b  v  ôn     ọc đại  ọc, do 

k ôn  đủ tiền lo c i p í ăn  ọc nên anh T có n ờ ôn    mượn của ôn  C s  tiền 

400.000.000đ, có biên n ận nợ do ôn    trực tiếp ký tên n ận tiền. Hứa hai năm sau 

sẽ tr , n ưn  đến t ời  ạn  ứa tr  tiền thì anh T k ôn  có tiền để tr  c o ôn  C nên 

anh T viết t êm một biên n ận nợ với s  tiền tổn  cộn  l  500.000.000đ, tron  đó có 
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s  tiền mà T n ờ ôn    mượn dùm l   400.000.000đ và tiền trước đó anh T mượn 

của ôn  C. 

V o k o n  t  n  3/2022, b   r có tr  ông C s  tiền 67.000.000đ, n ưn  

k ôn  có l m biên n ận, k ôn  có ai c ứn  kiến.  ến n    27/7/2022 t   ôn  C c ết 

nên vẫn c ưa tr  s  tiền còn lại cho ông C. Bà Tr k ôn  đồn  ý tr   nợ t eo  êu cầu 

của c   K, vì bà Tr k ôn  có nợ ôn  C. 

  Người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n anh Trần Văn T trình bày:  

     n  n ất với lời tr n  b   của ôn   , bà Tr, s  tiền nợ ôn  C là do anh T 

va  của ôn  C, n ưn  c ỉ có một k o n nợ l  500.000.000đ c ứ k ôn  p  i  ai 

k o n nợ 400.000.000đ v  500.000.000đ. 

           Tại bản án dân sự sơ t ẩm số 105/2023/DS-ST ngày 22/9/2023  ủ  Tò  án 

n ân dân  uyện Vũng Liêm đã quyết địn :  

C ấp n ận  êu cầu của c   N u ễn       ú  K; 

 uộc ôn   rần Văn   v  b  N u ễn      r p  i tr  c o c   N u ễn       ú  

K s  tiền nợ va  của ôn   rần Văn C l  350.000.000đ (ba trăm năm mươi triệu 

đồn ). 

  n  c ỉ một p ần  êu cầu của c   N u ễn       ú  K đ i với s  tiền l  

50.000.000đ (năm mươi triệu đồn ). 

N o i ra  n sơ t ẩm còn tu ên về n  ĩa vụ t i   n   n,  n p í v  qu ền k  n  

c o của c c đươn  sự.  

Ngày 29/01/2024 b  đơn ôn   rần Văn   v  b  N u ễn      r kháng cáo yêu 

cầu  òa  n cấp p úc t ẩm  i i qu ết:  

X c min  l m rõ  ủ  bỏ b n di c úc t ừa kế của c   N u ễn       ú  K. 

C   K v  c ồn  l  anh T1 đưa ôn  C đi l m di c úc tron  k i đêm đó ôn  C b  

s t, lúc tỉn , lúc mê m  s n  lại đưa đi l m di c úc. 

Giấ  k  m sức k ỏe để l m di c úc n    16/6/2022 ở  u ện, tron  k i n    

đó ôn  C đan  nằm ở bện  viện Ho n Mỹ Cửu Lon  Cần   ơ đến n  y 17/6/2022 

mới xuất viện.  

X c n ận k o n nợ ôn  C 500.000.000đ, tron  đó an    đã tr  được 

251.000.000đ, còn lại 249.000.000đ c ỉ đồn  ý tr  c o  rần Qu c K  là con duy 

n ất của ôn  C.  

Tại p iên tò  p ú  t ẩm: 

An   rần Văn   tr n  b  : ôn    vẫn  iữ n u ên  êu cầu k  n  c o,  êu cầu 

xem xét  ủ  bỏ di c úc do ôn   rần Văn C lập n    20/6/2022. An    x c đ n  

trước sau an  c ỉ có nợ ôn  C s  tiền 500 triệu đồn . Có tr  được 251 triệu đồn , 

còn nợ lại 249 triệu đồn . Nếu tr  t   tr  c o con ôn  C l   rần Qu c K , không 

đồn  ý tr  c o c   K.  

Bà Tr k ôn  đồn  ý tr  nợ c o c   K t eo b n  n sơ t ẩm. Ôn    ký n ận nợ l  

do va  tiền c o an   , vợ c ồn  b  k ôn  có nợ ôn   .  

C   K k ôn  đồn  ý k  n  c o của ôn    và bà Tr, đề n     iữ n u ên b n  n 

sơ t ẩm. 
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P á  b ểu quan   ểm của Luậ  sư bảo vệ quyền lợ  c o n uyên  ơn  

 ại p iên tòa p úc t ẩm p ía b  đơn k ôn  cun  cấp được t i liệu, c ứn  cứ    

mới. C   K căn cứ v o tờ di c úc của ôn  C để lại c o c   K nên k ởi kiện b  đơn 

 êu cầu tr  nợ t eo di c úc.   eo di c úc ôn  C để lại s  tiền 400 triệu đồn , b  đơn 

đã tr  được 50 triệu đồn  nên c   K c ỉ  êu cầu tr  350 triệu đồn  v  đã được  òa 

 n cấp sơ t ẩm c ấp n ận. Ôn    t ừa n ận có n ận tiền của ôn  C v  có ký n ận 

nợ nên đề n    Hội đồn  xét xử  iữ n u ên b n  n sơ t ẩm.    

Phát biểu ý kiến  ủ  Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Vĩn  

Long tại p iên tò : 

Về t ủ tục t  tụn : việc tuân t eo p  p luật của   ẩm p  n, của Hội đồn  xét 

xử v  n ữn  n ười t am  ia t  tụn : qua kiểm s t việc  i i qu ết vụ  n từ k i t ụ lý 

c o đến k i xét xử.   ẩm p  n đã c ấp   n  đún  c c qu  đ n  của  ộ luật t  tụn  

dân sự tron  qu  tr n   i i qu ết vụ  n; Hội đồn  xét xử đã t ực  iện đún  c c qu  

đ n  của  ộ luật t  tụn  dân sự về p iên tòa p úc t ẩm; c c đươn  sự có m t t ực 

 iện đún  c c qu  đ n  của  ộ luật t  tụn  dân sự.  

Về nội dun : căn cứ k o n 1  iều 308 của  ộ luật t  tụn  dân sự;  iều 12, 

 iều 29 N    qu ết s  326/2016/U  VQH14 n    30 t  n  12 năm 2016 của Ủ  

ban   ườn  vụ Qu c  ội qu  đ n  về mức t u, miễn,  i m, t u, nộp, qu n lý v  sử 

dụn   n p í v  lệ p í  òa  n. 

K ôn  c ấp n ận k  n  c o của ôn   rần Văn   v  b  N u ễn      r; 

Giữ n u ên  n sơ t ẩm; 

 n p í p úc t ẩm: ôn    và bà Tr k ôn  p  i c  u do n ười cao tuổi.  

 

  Ậ   Ị             : 

 

 Về t ủ tụ  tố tụng:  

Ngày 18/01/2024  òa  n cấp sơ t ẩm tu ên  n, đến n    29/01/2024 b  đơn 

ôn   rần Văn   và n ười có qu ền lợi, n  ĩa vụ liên quan b  N u ễn      r kháng 

cáo l  còn tron  t ời  ạn qu  đ n  tại  iều 273  ộ luật t  tụn  dân sự, các đươn  sự 

được miễn nộp tiền tạm ứn   n p í p úc t ẩm nên kháng cáo được xét xử t eo t ủ 

tục p úc t ẩm.  

Về nội dung:  

 [1] C   N u ễn       ú  K k ởi kiện ôn   rần Văn   v  b  N u ễn      r 

 êu cầu tr  s  tiền 400.000.000đ, căn cứ để c   K k ởi kiện ôn   , bà Tr là di chúc 

do ôn   rần Văn C lập n    20/6/2022, di chúc có rất n iều nội dun , tron  đó có 

nội dun  c   K được qu ền n ận s  tiền m  ôn   rần Văn   mượn của ôn   rần 

Văn C l  400.000.000đ (   n trăm triệu đồn ), nếu có tran  c ấp c   K được to n 

qu ền  êu cầu cơ quan có t ẩm qu ền  i i qu ết để  êu cầu ôn    tr  s  tiền 

400.000.000đ. Ôn  C c ết n    27/7/2022, đến n    29/12/2022 c   K k ởi kiện 

ôn    và bà Tr đòi lại s  tiền t eo di c úc của ôn  C lập n    20/6/2022.  
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[2] Xét di chúc ôn   rần Văn C lập n    20/6/2022, di c úc được lập thành 

văn b n có c ứn  t ực của Ủ  ban n ân dân xã  run  N ,  u ện Vũn  Liêm, tỉn  

Vĩn  Lon , di chúc p ù  ợp với qu  đ n  tại k o n 4  iều 628  ộ luật dân sự 2015. 

 ại p ần c ứn  t ực di chúc của Ủ  ban n ân dân xã  run  N  có ghi n ận:  ại 

t ời điểm tiếp n ận  ồ sơ  êu cầu v  c ứn  t ực, ôn   rần Văn C min  mẫn, s n  

su t, n ận t ức v  l m c ủ được   n  vi của m n , tự n u ện lập di c úc v  đã ký 

v o di c úc n   trước m t c n bộ tiếp n ận  ồ sơ. K i lập di c úc ôn  C có  iấ  

k  m sức k ỏe của  run  tâm   tế N u ễn Văn     u ện Vũn  Liêm kết luận ôn  

C đủ điều kiện l m di c úc v  tại côn  văn s  16/U ND n    16/4/2024 của Ủ  ban 

nhân dân xã Trung Ng,  u ện Vũn  Liêm x c n ận: n    20/6/2022 ôn   rần Văn 

C có trực tiếp đến Ủ  ban n ân dân xã  rung Ng ký  ồ sơ lập di c úc. Các b  đơn 

k ôn  cun  cấp được t i liệu, c ứn  cứ c ứn  min  rằn  ông C k ôn  min  mẫn, 

s n  su t k i lập di c úc. Theo qu  đ n  tại k o n 1  iều 630  ộ luật dân sự 2015 

thì di c úc  ợp p  p. Hàng t ừa kế của ôn  C c ưa p  t sin  tran  c ấp nên di chúc 

p ù  ợp qu  đ n  của p  p luật. 

[3] Theo nội dun  di chúc ngày 20/6/2022 t ể  iện: ôn    có mượn của ôn  C 

s  tiền 400.000.000đ v  ông C để lại c o c  u   i N u ễn       ú  K được qu ền 

n ận s  tiền 400.000.000đ m  ôn    mượn của ôn  C.  ại tờ biên n ận n    

22/11/2018, t ể  iện nội dun  ôn    có mượn của ôn  C s  tiền 400.000.000đ đến 

n    22/11/2019 tr  200.000.000đ, đến n    22/11/2020 tr  tiếp 200.000.000đ l  

p ù  ợp với nội dun  di c úc của ôn  C v  p ù  ợp với lời tr n  b   của ông  , bà 

Tr, anh T đều t ừa n ận ôn    có trực tiếp n ận của ôn  C s  tiền 400.000.000đ v  

ký tên v o biên n ận n    22/11/2018, n ưn  s  tiền n   ôn    mượn dùm an   , 

k ôn  p  i nợ của ôn   . Tuy nhiên biên n ận n    22/11/2018 ôn    không ghi là 

mượn dùm anh T m  t ể  iện l  ôn    mượn ôn  C s  tiền 400.000.000đ. Các b  

đơn k ôn  cun  cấp được t i liệu, c ứn  cứ c ứn  min  ôn    mượn tiền dùm an  

T. V  vậ  buộc ôn    và bà Tr có n  ĩa vụ tr  c   K s  tiền đã mượn ôn  C, tuy 

nhiên ch  K rút lại một p ần  êu cầu k ởi kiện, rút lại s  tiền 50.000.000đ, c ỉ  êu 

cầu 350.000.000đ, đâ  l  sự tự n u ện của c   K nên được c ấp n ận.  uộc ôn    

và bà Tr có n  ĩa vụ tr  c   K s  tiền 350.000.000đ n ư  n sơ t ẩm đã tu ên l  có 

căn cứ. 

 ừ n ữn  n ận đ n  trên, Hội đồn  xét xử k ôn  c ấp n ận k  n  c o của c c 

đươn  sự. Căn cứ k o n 1  iều 308  ộ luật t  tụn  dân sự,  iữ nguyên b n án dân 

sự sơ t ẩm s  06/2024/DS-ST ngày 18/01/2024 của  òa  n n ân dân  u ện Vũn  

Liêm, tỉn  Vĩn  Lon .  

Xét quan điểm của Luật sư b o vệ qu ền lợi c o n u ên đơn l  có căn cứ c ấp 

n ận.  

Xét quan điểm của Kiểm s t viên p ù  ợp với n ận đ n  trên nên được c ấp 

n ận.  

 [4] Về  n p í: căn cứ điểm đ k o n 1  iều 12, k o n 2  iều 29 N    qu ết 

s  326/2016/U  VQH14 n    30 t  n  12 năm 2016 của Ủ  ban   ườn  vụ Qu c 
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 ội qu  đ n  về mức t u, miễn,  i m, t u, nộp, qu n lý v  sử dụn   n p í v  lệ p í 

Tòa án. Ôn    và bà Tr được miễn  n p í dân sự sơ t ẩm v   n p í dân sự p úc 

t ẩm do t uộc trườn   ợp n ười cao tuổi.  

          Vì  á  lẽ trên;          

QUYẾ   Ị  : 

 

          Căn cứ k o n 1  iều 308 của  ộ luật t  tụn  dân sự; 

          Không c ấp n ận k  n  c o của ôn   rần Văn   v  b  N u ễn      r;
 

Giữ n u ên b n  n dân sự sơ t ẩm s  06/2024/DS-ST ngày 18 tháng 01 năm 

2024 của  o   n n ân dân  u ện Vũn  Liêm tỉn  Vĩn  Lon . 

Căn cứ  iều 244 của  ộ luật t  tụn  dân sự, c c  iều 166,  iều 288,  iều 

463,  iều 466 của  ộ luật dân sự 2015; điểm đ k o n 1  iều 12; k o n 2  iều 29 

N    qu ết s  326/2016/U  VQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban   ườn  vụ Qu c 

 ội Qu  đ n  về mức t u, miễn,  i m, t u, nộp, qu n lý v  sử dụn   n p í v  lệ p í 

Tòa án.  

C ấp n ận  êu cầu k ởi kiện của c   N u ễn       ú  K; 

1. uộc ôn   rần Văn   v  b  N u ễn      r có n  ĩa vụ liên đới tr  c   

N u ễn       ú  K s  tiền 350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồn ). 

2.  n  c ỉ một p ần  êu cầu của c   N u ễn       ú  K đ i với s  tiền  

50.000.000đ (năm mươi triệu đồn ) do rút  êu cầu. 

  Kể từ n    b n  n, qu ết đ n  có  iệu lực p  p luật (đ i với c c trườn   ợp cơ 

quan t i   n   n có qu ền c ủ độn  ra qu ết đ n  t i   n   n  o c kể từ n    có 

đơn  êu cầu t i   n   n (đ i với k o n tiền p  i tr  c o n ười được t i   n   n)  

c o đến k i t i   n   n xon  tất c  c c k o n tiền, t     n  t  n  bên p  i t i   n  

 n còn p  i c  u k o n tiền lãi của s  tiền còn p  i t i   n   n t eo mức lãi suất c c 

bên t ỏa t uận n ưn  p  i p ù  ợp với qu  đ n  của p  p luật; nếu k ôn  có t ỏa 

t uận về mức lãi suất t   qu ết đ n  t eo mức lãi suất t eo qu  đ n  tại k o n 2 

 iều 468 của  ộ luật dân sự năm 2015. 

3.Về  n p í: 

 n p í dân sự sơ t ẩm: c   N u ễn       ú  K k ôn  p  i c  u  n p í. Ho n 

tr  c   K tiền tạm ứn   n p í dân sự sơ t ẩm đã nộp l  10.000.000đ (mười triệu 

đồn ) t eo biên lai t u s  0009257 ngày 16/3/2023 của C i cục   i   n   n dân sự 

 u ện Vũn  Liêm, tỉn  Vĩn  Lon .  

Ôn   rần Văn   v  b  N u ễn      r được miễn  n p í dân sự sơ t ẩm và án 

phí dân sự p úc t ẩm do t uộc trườn   ợp n ười cao tuổi.  

 rườn   ợp b n  n, qu ết đ n  được t i   n  t eo quy đ n  tại  iều 2 Luật 

t i   n   n dân sự t   n ười được t i   n   n dân sự, n ười p  i t i   n   n dân sự 

có qu ền t o  t uận t i   n   n, qu ền  êu cầu t i   n   n, tự n u ện t i   n   n 

 o c b  cưỡn  c ế t i   n   n t eo quy đ n  tại c c  iều 6, 7 v   iều 9 Luật   i 

  n   n dân sự; t ời  iệu t i   n   n được t ực  iện t eo quy đ n  tại  iều 30 Luật 

t i   n   n dân sự.  
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  n  n p úc t ẩm có  iệu lực p  p luật kể từ n    tu ên  n. 

 

 

     Nơ  n ận  
- VKSND cùn  cấp; 

- TAND huyện Vũn  Liêm; 
-CCTHADS huyện Vũn  Liêm; 

-  ươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ  n. 

   .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

    Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      
 

 

                        (Đã ký) 

 

 

                     ặ g   ị     Bì   

                   


